
CC KT Thi TB CC KT Thi TB CC KT Thi TB CC KT Thi TB

1 2227111578 Phạm Nguyễn Hoàng Long 25/09/1993 D22TPM 8.0 7.0 7.0 7.3 8.0 7.0 7.0 7.3

2 23262612705 Võ Lê Nguyệt Hạnh 16/12/1996 D23KDN 8.0 7.5 7.0 7.4 8.0 6.0 8.0 7.6

3 23262612708 Nguyễn Thị Như Quyên 24/11/1991 D23KDN 8.0 7.0 7.0 7.3 8.0 6.5 8.0 7.7

4 2021125083 Võ Đăng Nguyên 01/09/1996 K20CMU-TPM 7.0 5.0 8.0 7.1   8.0 6.0 7.0 7.1

5 1821255722 Lê Hoàng Bảo 11/03/1994 K20KKT 6.0 5.0 5.5 5.6  8.0 7.0 7.0 7.3 7.0 5.0 7.0 6.6

6 2021527940 Nguyễn Đỗ Trung Đức 17/06/1995 K20YDH8 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.5 7.3 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.5 8.0 7.6 7.23 K

7 2020340835 Nguyễn Thanh Bảo 01/06/1996 K21CSU-XDD 6.0 5.0 7.0 6.3 8.0 7.0 7.0 7.3 8.0 6.0 7.0 7.1 8.0 6.0 8.0 7.6 7.08 K

8 2121719395 Đỗ Nguyễn Thương 07/05/1997 K21DLK3 8.0 7.0 7.0 7.3   8.0 6.0 7.0 7.1

9 2121715876 Nguyễn Hữu Tiến 25/06/1997 K21DLK2  8.0 7.0 8.0 7.8  8.0 6.0 7.0 7.1

10 2121179466 Nguyễn Đức Liên Quân 30/05/1997 K21EDT1   8.0 7.0 7.0 7.3 6.0 5.0 7.0 6.3

11 2121154315 Nguyễn Tuấn Anh 18/01/1997 K21ETS 6.0 5.0 8.0 6.8   8.0 7.0 8.0 7.8

12 2121166433 Ưng Nguyễn Gia Huy 26/03/1997 K21ETS 5.0 5.0 7.0 6.0   8.0 7.0 7.0 7.3

13 2121317601 Nguyễn Đỗ Ngọc Hiệp 28/06/1997 K21NAB7 8.0 7.0 5.0 6.3 8.0 7.0 7.0 7.3 8.0 7.0 7.0 7.3 8.0 7.0 5.0 6.3 6.80 TBK

14 2120237023 Hứa Mỹ Mỹ 08/12/1997 K21QNH1 8.0 6.0 7.0 7.1 8.0 6.0 7.0 7.1  8.0 7.0 6.0 6.8

15 2120239891 Trần Thị Lan Anh 27/02/1996 K21QTC 8.0 7.0 7.5 7.6 8.0 7.0 8.0 7.8 8.0 6.0 7.0 7.1 8.0 7.0 7.0 7.3 7.45 K

16 2121216886 Trương Hạ Tân 30/11/1997 K21QTH6  8.0 6.0 7.0 7.1  8.0 6.0 7.0 7.1

17 2120217492 Hoàng Thị Ngọc Ánh 10/11/1997 K21QTM1  8.0 7.0 7.0 7.3  8.0 7.0 8.0 7.8

18 2121229902 Nguyễn Trường Xuân 07/03/1996 K21QTM2    8.0 6.0 7.0 7.1

19 2121117776 Phạm Xuân Hiệu 14/01/1997 K21TPM2  8.0 7.0 7.0 7.3 8.0 7.0 6.0 6.8 8.0 7.0 7.0 7.3

20 2121869100 Hoàng Tuấn 20/12/1987 K21VLK8 6.0 5.0 8.0 6.8   8.0 7.0 8.0 7.8

21 2120867800 Bùi Thảo Vy 06/06/1997 K21VLK8 7.0 5.0 7.0 6.6   8.0 6.0 8.0 7.6
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22 2020358386 Võ Thị Tuyết Nhung 06/09/1996 K21VQH 8.0 7.0 7.0 7.3 8.0 7.0 7.0 7.3 8.0 6.0 8.0 7.6 8.0 7.0 7.0 7.3 7.38 K

23 2120524694 Nguyễn Thị Mỹ Huệ 12/10/1996 K21YDH 13 7.0 5.0 7.0 6.6   8.0 8.0 7.0 7.5

24 1821231970 Võ Hưng Bình 01/01/1994 K22BCD 8.0 7.0 7.0 7.3 8.0 7.0 6.5 7.1 8.0 7.5 7.0 7.4

25 2221113513 Trần Trương Thiện Nguyên 22/03/1997 K22CMU-TMT    8.0 6.0 6.0 6.6

26 2221128585 Nguyễn Phước Hải 01/10/1998 K22CMUTPM2    8.0 6.0 7.0 7.1

27 2211114644 Phan Văn Vương 06/07/1998 K22CMU-TPM5 8.0 7.0 7.0 7.3 8.0 8.0 7.0 7.5 8.0 7.0 7.0 7.3 8.0 7.0 7.0 7.3 7.35 K

28 2221149134 Trương Trần Công Duy 13/04/1998 K22CMU-TTT    8.0 7.0 8.0 7.8

29 2221219672 Võ Đình Mau 07/07/1998 K22QTH2 8.0 7.0 6.0 6.8 8.0 7.0 7.0 7.3 8.0 7.0 8.0 7.8 8.0 7.0 7.0 7.3 7.30 K

30 2220217614 Phan Thị Hồng Nhung 03/08/1998 K22QTH3 8.0 7.0 5.0 6.3 8.0 7.0 9.0 8.3 8.0 7.0 7.0 7.3 8.0 7.0 7.0 7.3 7.30 K

31 2221125682 Phạm Hữu Phong 18/11/1998 K22TPM6  8.0 7.0 7.0 7.3   

32 2220866000 Nguyễn Thị Thiên Nga 31/12/1997 K22VLK6 8.0 7.0 6.0 6.8   8.0 7.0 7.0 7.3

33 2220866133 Đồng Thị Ngọc Tú 01/01/1998 K22VLK6 8.0 8.0 7.0 7.5   8.0 7.0 7.0 7.3

34 2210514657 Trần Mạc Thu Dung 26/01/1996 K22YCD 8.0 7.0 7.0 7.3 8.0 7.0 7.0 7.3 8.0 7.0 6.0 6.8 7.0 7.0 5.0 6.0 6.85 TBK

35 2320119611 Phan Thùy Ngân 23/10/1998 K23CMU-TPM2 8.0 7.0 6.0 6.8 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 7.0 7.0 7.3 8.0 6.0 7.0 7.1 7.30 K

36 2321124729 Nguyễn Quang Huy 06/05/1999 K23CMU-TPM5 8.0 6.0 5.0 6.1 8.0 5.0 5.0 5.9 8.0 6.0 7.0 7.1 8.0 5.0 5.0 5.9 6.25 TBK

37 2321712868 Hồ Xuân Nguyên 08/11/1999 K23DLK11 8.0 5.0 7.0 6.9   8.0 5.0 7.0 6.9

38 2320719799 Trần Nguyễn Hạ Vi 15/09/1999 K23DLK14 8.0 7.0 7.5 7.6 8.0 8.0 7.0 7.5 8.0 7.0 7.0 7.3 8.0 7.0 7.0 7.3 7.43 K

39 2320714775 Lý Bảo Uyên 02/05/1999 K23DLK3 7.0 7.0 7.5 7.3 7.0 7.0 9.0 8.0 7.0 5.0 7.0 6.6 7.0 7.0 7.0 7.0 7.23 K

40 23212111395 Nguyễn Hồng Khiêm 26/01/1999 K23KEU-QTH   8.0 7.0 7.0 7.3  

41 2120257257 Lê Minh Tính 26/06/1997 K23KKT4 8.0 6.0 8.0 7.6 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 7.90 K

42 23203112923 Hồ Viết Thùy Duyên 29/10/1999 K23NAB6 8.0 7.0 7.0 7.3 8.0 6.0 7.0 7.1 8.0 7.0 7.0 7.3 7.0 7.0 7.0 7.0 7.18 K

43 23203110061 Võ Thị Ngọc Ánh 04/11/1999 K23NAB7   8.0 7.0 6.0 6.8  

44 2320311805 Đinh Hồng Diễm 08/02/1996 K23NAB7   8.0 7.0 7.0 7.3  

45 23203211766 Lê Thị Diệu Huyền 09/04/1999 K23NAD5    8.0 6.0 7.0 7.1

46 2320329665 Trương Thị Thảo 29/10/1999 K23NAD5    8.0 7.0 8.0 7.8

47 2320320693 Đỗ Thị Phương Trúc 19/01/1999 K23NAD7 8.0 7.0 8.0 7.8 8.0 6.0 7.0 7.1 8.0 7.0 7.0 7.3 8.0 7.0 8.0 7.8 7.50 K

48 2321171298 Mai Thành Đạt 13/12/1999 K23NAD9 6.0 5.0 7.0 6.3    

49 2321713981 Nguyễn Trung Tây 08/01/1999 K23PSU_DLK  8.0 7.0 7.0 7.3   

50 2320713727 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 13/07/1999 K23PSU_DLK10 8.0 7.0 6.0 6.8 8.0 7.0 8.0 7.8  8.0 7.0 7.0 7.3

51 2220718235 Đinh Trần Hạ Giang 25/10/1998 K23PSU_DLK2 8.0 7.0 7.0 7.3 8.0 7.0 7.0 7.3 8.0 7.0 7.0 7.3 8.0 6.0 7.0 7.1 7.25 K

52 2321711260 Nguyễn Cảnh Hoàng Huy 09/05/1999 K23PSU-DLK11 7.0 6.0 8.0 7.3 8.0 7.0 7.0 7.3 8.0 6.0 7.0 7.1 8.0 6.0 7.0 7.1 7.20 K

53 2321724551 Nguyễn Trường Hải 01/10/1999 K23PSU-DLK12    8.0 5.0 8.0 7.4

54 2320512089 Trương Thị Thúy Ngân 29/03/1999 K23PSU-DLK12    8.0 7.0 8.0 7.8



55 23217110529 Trần Văn Việt Quốc 21/12/1999 K23PSU-DLK12    8.0 5.0 7.0 6.9

56 2321713293 Nguyễn Đăng Thành 20/05/1999 K23PSU-DLK12    8.0 6.0 8.0 7.6

57 2321713561 Nguyễn Dương TrungKiên 12/04/1999 K23PSU-DLK2  8.0 7.0 7.0 7.3  8.0 6.0 7.0 7.1

58 2321713571 Nguyễn Văn Lộc 10/02/1999 K23PSU-DLK4   8.0 7.0 7.0 7.3  

59 2320713128 Trần Phạm Xuân Trang 05/05/1999 K23PSU-DLK4 8.0 6.0 7.0 7.1 8.0 5.0 7.0 6.9 8.0 7.0 7.0 7.3 8.0 7.0 7.0 7.3 7.15 K

60 23207110126 Trần Đoàn Phương Thảo 11/03/1999 K23PSU-DLK7 8.0 7.0 7.0 7.3 8.0 7.0 7.0 7.3 8.0 7.0 6.0 6.8 8.0 7.0 7.0 7.3 7.18 K

61 2320216076 Trần Nhật Quỳnh Chi 16/07/1999 K23PSU-DLK8  8.0 8.0 8.0 8.0   

62 2320716911 Phạm Thị Mai Quỳnh 14/07/1999 K23PSU-DLK8    8.0 7.0 6.0 6.8

63 2320716763 Trần Thị Thu Thủy 13/08/1999 K23PSU-DLK8  8.0 7.0 7.0 7.3   

64 2320714008 Nguyễn Thị Thu Sương 16/05/1999 K23PSU-DLK9   8.0 7.0 7.0 7.3  

65 2020256243 Nguyễn Ngọc Minh Tâm 01/01/1996 K23PSU-KKT 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 5.0 8.0 7.1 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.03 K

66 2321284596 Lê Bá Hữu Hiếu 25/01/1999 K23QTD 8.0 7.0 6.0 6.8 8.0 7.0 9.0 8.3 8.0 7.0 8.0 7.8 8.0 7.0 7.0 7.3 7.55 K

67 2321213927 Dương Quốc Danh 23/06/1999 K23QTH3 7.0 5.0 8.0 7.1    

68 2320212152 Lê Nguyễn Hằng Nhung 19/11/1999 K23QTH5 7.0 5.0 8.0 7.1 8.0 7.0 7.0 7.3   

69 23202112912 Nguyễn Lê Thanh Trà 15/08/1999 K23QTH7 8.0 7.0 6.0 6.8 7.0 7.0  7.0 6.0 7.0 6.8 8.0 7.0 7.0 7.3

70 23202212919 Nguyễn Thị Bích Đào 22/03/1999 K23QTM2 8.0 6.0 7.5 7.4 8.0 7.0 7.0 7.3 8.0 7.0 6.0 6.8 8.0 7.0 7.0 7.3 7.20 K

71 2321221639 Trương Đặng Đình Lâm 06/01/1999 K23QTM2 8.0 7.0 7.0 7.3 8.0 7.0 9.0 8.3 8.0 6.0 7.0 7.1 8.0 7.0 7.0 7.3 7.50 K

72 2321129636 Nguyễn Văn Việt 25/02/1999 K23TPM2 8.0 8.0 7.0 7.5    

73 23216110440 Huỳnh Ngọc Phong 23/9/1999 K23TPM4 8.0 6.0 5.0 6.1   8.0 7.0 6.0 6.8

74 2321121191 Nguyễn Viết Trọng 21/11/1999 K23TPM5 8.0 6.0 6.0 6.6 8.0 7.0 7.0 7.3 8.0 7.0 7.0 7.3 8.0 7.0 7.0 7.3 7.13 K

75 23208611664 Trần Thị Kiều Tiên 01/01/1999 K23VLK1   8.0 7.0 7.0 7.3  

76 2320864625 Nguyễn Hồng Minh Tâm 10/06/1999 K23VLK2 8.0 7.0 7.0 7.3 8.0 8.0 7.0 7.5 8.0 7.0 6.0 6.8 8.0 6.0 7.0 7.1 7.18 K

77 2320371488 Nguyễn Phượng Quyên 28/07/1999 K23VLK3    8.0 5.0 7.0 6.9

78 23218612918 Lê Chí Đại 30/08/1999 K23VLK5 8.0 6.0 6.0 6.6 8.0 7.0 7.0 7.3 7.0 7.0 6.0 6.5 8.0 7.0 7.0 7.3 6.93 TBK

79 23208612913 Phạm Ánh Điệp 26/09/1999 K23VLK6 7.0 6.0 8.0 7.3 8.0 7.0 7.0 7.3 8.0 7.0 7.0 7.3 8.0 7.0 7.0 7.3 7.30 K

80 2321862935 Đặng Hải Nam 12/12/1998 K23VLK6 8.0 6.0 6.0 6.6 8.0 7.0 7.0 7.3 8.0 7.0 7.0 7.3 8.0 6.0 6.0 6.6 6.95 TBK

81 2320723640 Nguyễn Hồ Thanh Thảo 27/01/1999 K23VQH   8.0 7.0 7.0 7.3  

82 23215112106 Bùi Mạnh Hùng 23/10/1999 K23YDD5 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 10 8.5 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 5.0 7.0 6.6 7.28 K

83 2320523843 Hoàng Thị Cẩm Giang 10/03/1999 K23YDH1  8.0 7.0 7.0 7.3   

84 2320529275 Đồng Thị Như Quỳnh 26/10/1999 K23YDH4 8.0 7.0 8.0 7.8 8.0 7.0 8.0 7.8 8.0 8.0 7.0 7.5 8.0 7.0 8.0 7.8 7.73 K

85 23205211059 Đinh Thúy Hằng 25/02/1999 K23YDH5    8.0 8.0 8.0 8.0

86 2321538746 Hồ Tùng Nguyên 30/06/1999 K23YDK3 8.0 7.0 8.0 7.8 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 7.0 7.0 7.3 8.0 7.0 8.0 7.8 7.73 K

87 2321538685 Nguyễn Bá Hoàng Gia 22/10/1997 K23YDK6 7.0 7.0 7.0 7.0    



88 2321531759 Nguyễn Lê Đăng Khoa 13/01/1999 K23YDK7 8.0 6.0 5.0 6.1 8.0 7.0 6.0 6.8 8.0 7.0 7.0 7.3 8.0 7.0 7.0 7.3 6.88 TBK

89 1813719019 Nguyễn Cao Cấp 04/09/1994 N18DLK1 7.0 7.0 7.0 7.0 8.0 7.0 7.0 7.3   

90 1713719996 Nguyễn Hoàng NguyênVũ 03/11/1993 N19DLK2 8.0 7.0 7.0 7.3 8.0 6.0 7.0 7.1   

91 2127521544 Đỗ Hữu Nghĩa 22/04/1988 T21YDH 6.0 5.0 6.5 6.1  8.0 6.0 7.0 7.1 8.0 7.0 7.0 7.3

92 2126521849 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 28/06/1993 T21YDHB_B 7.0 7.0 7.0 7.0  8.0 6.0 7.0 7.1 8.0 7.0 8.0 7.8

93 2227521409 Phạm Trần Quý 07/05/1983 T22YDHB 8.0 7.0 6.5 7.1  7.0 5.0 7.0 6.6 8.0 6.5 7.0 7.2

94 2226521322 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 18/04/1993 T23YDH 8.0 7.0 7.0 7.3  8.0 6.0 6.0 6.6 8.0 7.0 7.0 7.3

95 22275221685 Lê Minh Nhật 08/06/1995 T23YDHB 8.0 6.0 6.0 6.6  8.0 7.0 7.0 7.3 8.0 6.0 7.0 7.1

96 2121110410 Nguyễn Triệu Vỹ 21/03/1997 K21CMU-TPM1 8.0 7.0 8.0 7.8 8.0 7.0 7.0 7.3 8.0 7.0 7.0 7.3 8.0 5.0 6.0 6.4 7.20 K


